
Tóm Tắt Báo Cáo 
Quận San Diego hết sức nỗ lực tạo lập một thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Quận 
thừa nhận những bất công trong quá khứ và các rào cản hiện tại về mặt cơ cấu đối với 
sự bình đẳng và đang tích cực nỗ lực để khắc phục tác hại đối với các cộng đồng của 
chúng ta. Báo cáo Chỉ Số Công Bằng này là một trong nhiều bước mà Quận đang thực 
hiện để giải quyết tình trạng bất bình đẳng. Báo cáo đã xác định được các tác động của 
tình trạng phân biệt chủng tộc và các hình thức áp bức khác. Quận có thể trao quyền 
cho tất cả chúng ta trong việc phát triển các chiến lược nhằm giúp loại bỏ sự bất bình 
đẳng. Trải qua hàng thế kỷ với các chính sách và biện pháp phân biệt đối xử đã in sâu 
vào cốt rễ của đất nước này. Các chính sách và biện pháp đó đã tạo lập và duy trì sự 
bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, bao gồm cả sức khỏe, an toàn, giáo 
dục, của cải và sự dịch chuyển xã hội. Theo cách không công bằng, người dân Mỹ có 
thể ít khỏe mạnh hơn, ít an toàn hơn, ít học vấn hơn, kiếm được ít tiền hơn và nhận 
được ít công bằng hơn chỉ vì chủng tộc và sắc tộc, giới tính, tình trạng nhập cư, tình 
trạng khuyết tật, giai cấp và thậm chí cả vị trí địa lý của mình.  

 

Quận San Diego tự cam kết hợp tác làm việc với mọi người để cùng thiết lập các giải 
pháp nhằm cải thiện kết quả cuộc sống cho tất cả mọi người và hợp sức với tất cả các 
ban ngành chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp, người dân và các nhóm 
cộng đồng. Việc xóa bỏ các cơ cấu bất công không chỉ là việc làm đúng đắn nên làm về 
mặt đạo đức. Điều đó cũng có thể giải phóng tiềm năng kinh tế của những người bị kìm 
hãm một cách có hệ thống, thúc đẩy sự gắn kết giữa các cộng đồng và tiếp thêm nghị 
lực cho các khu dân cư. Điều đó mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. 

 

Báo cáo này hiển thị dữ liệu tại một thời điểm, nói chung cho năm 2021, nhưng những 
khác biệt này là kết quả của các xu hướng lâu dài dự kiến sẽ thay đổi từ từ khi quan 
điểm, chính sách và hệ thống thay đổi. Dưới đây là những điểm nổi bật chính của Quận 
San Diego từ mỗi lĩnh vực: 

 

1. Liên quan đến cộng đồng và đời sống công dân vào năm 2021, các vùng ven 
biển và phía đông của quận ít đa dạng về chủng tộc/dân tộc hơn so với các khu 
vực trung tâm của quận. Có nhiều khả năng các cử tri đủ điều kiện được đăng 
ký ở các vùng ven biển phía đông và phía bắc của quận hơn là các khu vực 
trung tâm của quận. Các doanh nghiệp do nhóm dân tộc thiểu số sở hữu và các 
doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu có ít người đại diện trong quận vào năm 2017 
(dữ liệu gần đây nhất tại thời điểm lập báo cáo). 
 



2. Trong quá trình phát triển giáo dục sớm, trong số thanh thiếu niên vô gia cư 
trong năm học 2021-2022, học sinh trường công gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha 
và Da Đen có số lượng nhiều hơn, và tình trạng nghèo đói ở thanh thiếu niên 
được phân bố không đồng đều theo chủng tộc, tình trạng khuyết tật và tình trạng 
nhập cư vào năm 2021. Đáng chú ý nhất là trẻ em Người Hawaii Bản Địa hoặc 
Người Dân Đảo Thái Bình Dương, Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hoặc 
Người Latinh và trẻ em Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi có tỷ lệ 
nghèo đói cao hơn gấp đôi so với trẻ em Da Trắng ở Quận San Diego. Vào năm 
2019 (dữ liệu ngày gần đây nhất được cung cấp tại thời điểm lập báo cáo), 63% 
người trưởng thành đã trải qua một hoặc nhiều Trải Nghiệm Bất Lợi Thời Thơ 
Ấu (ACE) trước 18 tuổi. ACE cao nhất ở nam giới, Các Chủng Tộc Khác không 
phải Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, Người Da Trắng không phải Gốc Tây Ban 
Nha/Bồ Đào Nha và Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha so với toàn quận.  
 
Về giáo dục, kết quả bài kiểm tra tiêu chuẩn trong năm học 2021-2022 có sự 
chênh lệch lớn giữa các học sinh theo chủng tộc, giới tính, tình trạng khuyết tật 
và tình trạng kinh tế, nhưng học sinh trong quận nhìn chung vượt trội so với các 
học sinh đồng trang lứa ở California. Ngoài ra còn có tỷ lệ tốt nghiệp không đồng 
đều trong năm học 2021-2022 và có sự khác biệt ở trẻ 3 và 4 tuổi đăng ký vào 
trường năm 2021 theo chủng tộc, tình trạng khuyết tật và tình trạng nhập cư. 
Trong năm học 2021-2022, học sinh Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hoặc 
Người Latinh, Người Mỹ Gốc Phi và Người Mỹ Da Đỏ hoặc Người Bản Địa 
Alaska bị đình chỉ học nhiều hơn so với tổng số học sinh ghi danh. Trong số học 
sinh trường công lập Mẫu giáo-Lớp 12, khoảng 17% Học Sinh Học Tiếng Anh có 
trình độ Tiếng Anh Cấp Độ 4, cấp độ cao nhất, nghĩa là các em có kỹ năng nghe, 
đọc, nói và viết phát triển tốt. 
 

3. Những khác biệt trong hệ thống thực phẩm cũng được thể hiện rõ qua chủng 
tộc, giới tính, tình trạng khuyết tật, tình trạng nhập cư và khu vực địa lý. Sự khác 
biệt về chủng tộc/dân tộc qua tình trạng mất an ninh lương thực vào năm 2021 là 
rất rõ ràng. Những người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi có khả năng đăng 
ký ghi danh nhận SNAP cao hơn ba lần so với người Da Trắng và cao gấp đôi 
so với cư dân quận nói chung. Vào năm 2019, dữ liệu gần đây nhất được cung 
cấp tại thời điểm lập báo cáo, nhiều khu vực trong quận có khả năng tiếp cận 
cửa hàng tạp hóa từ mức rất thấp đến mức thấp. 
 

4. Sự khác biệt trong kết quảsức khỏe giữa các nhóm được nhận thấy bắt đầu từ 
khi sinh – tình trạng nhẹ cân khi sinh phổ biến gấp đôi ở những ca sinh của các 
bà mẹ Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi khi so sánh với những ca sinh 
của các bà mẹ Người Da Trắng vào năm 2021 Tuổi thọ kỳ vọng vào lúc được 
sinh ra thay đổi theo giới tính và chủng tộc, với khoảng cách 9.8 năm giữa tuổi 
thọ kỳ vọng thấp nhất và cao nhất theo chủng tộc. Hơn một phần tư số vùng 



được điều tra vào năm 2021 đã gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần, sức khỏe 
răng miệng hoặc thiếu hụt dịch vụ chăm sóc ban đầu. So với cư dân Da Trắng, 
Người Mỹ Da Đỏ hoặc Người Bản Địa Alaska có khả năng không có bảo hiểm 
cao gấp năm lần, người gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hoặc Người Latinh cao 
hơn gấp ba lần và Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi cao gấp đôi.  
 
Về nhà ở, các hộ gia đình Người Da Trắng và Châu Á có khả năng có nhà riêng 
cao gấp đôi so với các hộ gia đình Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi 
vào năm 2021. Ngoài ra, các hộ gia đình Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc 
Phi có thể phải chi hơn một nửa thu nhập của họ cho nhà ở so với các hộ gia 
đình khác. Vào năm 2022, số người vô gia cư cao nhất ở thành phố San Diego, 
tiếp theo là Oceanside, Chula Vista và El Cajon. 
 

5. Sự khác biệt về cơ sở hạ tầng cũng xuất hiện vào năm 2021. Tỷ lệ về không 
có truy cập Internet tốc độ cao ở nhà của Người Dân Đảo Thái Bình Dương, 
Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hoặc Người Latinh, Người Mỹ Da Đỏ hoặc 
Người Bản Địa Alaska và Một Số người Chủng Tộc Khác được báo cáo cao hơn 
so với Người Da Trắng. Một công nhân khuyết tật có xác suất sử dụng phương 
tiện giao thông công cộng cao gấp đôi so với một công nhân không khuyết tật. 
Các khu vực phía đông của quận có thời gian đi lại lâu nhất, đặc biệt là so với 
các khu vực ven biển.  
 

6. Trong số một vài sự khác biệt rõ ràng nhất là khả năng tiếp cận cơ hội thông qua 
việc làm và tài chính. Năm 2021, khoảng 27% người khuyết tật tham gia lực 
lượng lao động, so với 72% người không khuyết tật. Người Mỹ Da Đen hoặc 
Người Mỹ Gốc Phi và người khuyết tật có tỷ lệ việc làm thấp nhất trong số 
những người tham gia lực lượng lao động. Có sự chênh lệch rõ rệt về nghèo đói 
theo chủng tộc, giới tính, tình trạng khuyết tật và tình trạng nhập cư. Người Mỹ 
Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi, Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hoặc 
Người Latinh, Người Hawaii Bản Địa hoặc Người Dân Đảo Thái Bình Dương và 
Một Số người Chủng Tộc Khác, người khuyết tật và người nhập cư có thể dưới 
200% mức chuẩn nghèo liên bang so với cư dân quận nói chung. Hơn nữa, 
khoảng 36% cư dân không kiếm được tiền lương tự lập vào năm 2021. Vào năm 
2022, khoảng 20% hộ gia đình có khoản nợ bất kỳ và thuộc khắp các loại nợ, 
các cộng đồng da màu có nhiều khả năng mắc nợ hơn đa số cộng đồng Người 
Da Trắng. 
 

7. Cũng có sự khác biệt về khả năng tiếp cận công viên và chất lượng tài nguyên 
thiên nhiên trên toàn quận vào năm 2021. Trong số tám trạm giám sát chất lượng 
không khí trong quận, Alpine có tỷ lệ phần trăm số ngày chất lượng không khí 
“Tốt” thấp nhất liên quan đến Ozone và El Cajon và Otay Mesa có tỷ lệ phần trăm 
số ngày chất lượng không khí “Tốt” thấp nhất liên quan đến bụi <2,5 micron. 



Khoảng 53% cư dân Quận San Diego có thể đến các công viên hoặc không gian 
cộng đồng, và các bãi biển của Quận Nam bị ảnh hưởng nhiều do việc đóng cửa 
bãi biển. 
 
Khi xem xét tội phạm và hệ thống pháp luật vào năm 2021, tỷ lệ tội phạm bạo 
lực cao nhất ở National City và Lemon Grove và tỷ lệ tội phạm tài sản cao nhất ở 
Del Mar và National City. Có 89 tội phạm do thù ghét trong quận được ghi nhận 
vào năm 2021. Bảy mươi mốt phần trăm (71%) tội phạm do thù ghét có động cơ 
là chủng tộc và gần 50% tội phạm do thù ghét có động cơ chủng tộc là chống 
Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi. Tại các thành phố San Diego và 
Carlsbad, Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi, Người Gốc Tây Ban 
Nha/Bồ Đào Nha hoặc Người Latinh xuất hiện nhiều ở các điểm dừng giao 
thông, mặc dù Sở Cảnh Sát Trưởng Quận San Diego thì ngược lại. Sở Cảnh Sát 
Trưởng Quận San Diego có tỷ lệ bắt giữ trẻ vị thành niên cao nhất, tiếp theo là 
các sở cảnh sát ở El Cajon, National City và Escondido. Tỷ lệ bỏ tù bình quân 
đầu người của Người Mỹ Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi cao hơn Người Da 
Trắng, và tỷ lệ bỏ tù Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hoặc Người Latinh và 
người Hawaii Bản Địa hoặc Người Dân Đảo Thái Bình Dương gần gấp đôi 
Người Da Trắng. 

 

Hy vọng báo cáo này sẽ bổ sung thêm các dữ liệu có sẵn công khai khác và thúc đẩy 
hành động trong khu vực, làm cho khu vực nơi đây trở thành một nơi tốt hơn cho tất cả 
mọi người sống, làm việc và phát triển. Thông tin trong báo cáo này sẽ được sử dụng 
để tạo tính thống nhất giữa các chính quyền và cơ quan trong khu vực về tầm quan 
trọng của sự công bằng và thúc đẩy sự hợp tác nhằm cải thiện các kết quả.  

 


